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Tóm tắt. Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake, 1958) là loài nhập nội được trồng phổ biến 

ở nước ta với mục đích lấy gỗ và chiết xuất tinh dầu. Sản xuất cây giống Tràm năm gân bằng phương pháp 

nuôi cấy mô sẽ giúp giữ được các đặc tính tốt như sinh trưởng mạnh, hàm lượng tinh dầu cao từ các giống 

đã được tuyển chọn. Mẫu đoạn thân Tràm năm gân thu nhận từ tự nhiên được rửa sạch và khử trùng với 

HgCl2 0,1% trong 16 phút. Sau 3 tuần nuôi cấy, tỷ lệ mẫu sống và không nhiễm là 83,33%. Môi trường MS 

bổ sung 30 g/L sucrose, 8,0 g/L agar, 1,5 mg/L BAP là môi trường thích hợp nhất để nuôi cấy mẫu đoạn thân 

Tràm năm gân với số chồi tái sinh là 2,13 chồi/mẫu, chiều cao chồi 1,49 cm. Môi trường tối ưu cho nhân 

nhanh chồi là môi trường MS bổ sung 2,5 mg/L BAP + 1,0 mg/L KIN + 0,5 mg/L NAA + 0,2 mg/L GA3 + 0,2 

mg/L B2 với số chồi là 15,93 chồi/mẫu, chiều cao trung bình của cụm chồi là 2,53 cm. Rễ hình thành và phát 

triển tốt nhất trên môi trường ½ MS bổ sung 1,5 mg/L IBA với số rễ /chồi là 3,03 rễ và chiều dài rễ là 3,47 

cm. 

Từ khóa: nhân chồi, nhân giống in vitro, Melaleuca quinquenervia, tạo rễ, Tràm năm gân 
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Abstract. Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake, 1958) is an imported species that is commonly grown for 

wood and essential oil production. The micropropagation method produces seedlings with fast growth and 

high oil yield characteristics similar to the selected original plants. Stem segments were collected from 

natural sources were washed and disinfected with 0.1% HgCl2 for 16 minutes. After three weeks of culture, 

the survival rate without contamination reached 83.33%. Additionally, the MS medium supplemented with 

30 g/L sucrose, 8.0 g/L agar, and 1.5 mg/L BAP proved to be the most suitable for culturing stem segments, 

yielding 2.13 shoots per segment with an average shoot height of 1.49 cm. The optimal medium for shoot 

proliferation was MS supplemented with 2.5 mg/L BAP + 1.0 mg/L KIN + 0.5 mg/L NAA + 0.2 mg/L GA3 + 

0.2 mg/L vitamin B2, resulting in 15.93 shoots per segment with an average cluster height of 2.53 cm. Root 

formation and development thrive best on ½ MS medium supplemented with 1.5 mg/L IBA, yielding of 3.03 

roots per shoot with an average length of 3.47 cm. 

Keywords: broad-leaved paperbark, in vitro culture, Melaleuca quinquenervia, shoot multiplication, root 

production 

1 Đặt vấn đề 

Chi Tràm (Melaleuca) là một chi thực vật có hoa trong họ Đào kim nương (Myrtaceae), ước 

tính chi này có 236 loài, chủ yếu phân bố tại Úc, ngoài ra còn một số nước như Malaysia, 

Indonesia, New Guinea, quần đảo Solomon và Nouvelle-Calédonie [1]. Ở Việt Nam, các loài 

Tràm được du nhập từ năm 1993, các loài phổ biến trong chi này hiện nay là Tràm lá dài                          

(M. leucadendra), Tràm gió (M. cajuputi), Tràm năm gân (M. quinquenervia) hay Tràm trà                             

(M. viridiflora). Cây Tràm được dùng làm củi, cừ Tràm được dùng trong xây dựng và vỏ Tràm 

dùng để trám ghe, thùng. Trong lá và cành non của cây Tràm chứa tinh dầu Tràm có tính sát 

trùng dùng để trị bệnh hô hấp. Tinh dầu Tràm chiết xuất từ các loài Tràm khác nhau có thể được 

sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm hay trong y học [1–3]. Theo y học cổ truyền, 

tinh dầu Tràm có tác dụng kháng khuẩn phổ rộng, giúp tăng sức đề kháng, làm giảm các triệu 

chứng ho và cảm lạnh, giúp nhuận tràng, giãn cơ và làm thuốc an thần. Đặc biệt, tinh dầu Tràm 

rất hữu ích trong việc chăm sóc cho phụ nữ và trẻ sơ sinh [1, 4]. Tinh dầu Tràm đã được chứng 
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minh có tác dụng chống oxy hoá, chống viêm [5], chống tăng sinh của các sinh vật kí sinh và các 

dòng tế bào ác tính [6]. 

Hiện nay, tinh dầu Tràm là mặt hàng rất được ưa chuộng, đặc biệt là tinh dầu Tràm có 

nguồn gốc từ tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, vùng nguyên liệu Tràm chưa được quản lý hợp 

lý, nhiều vùng Tràm gió tự nhiên (huyện Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy, Quảng Điền, Phong 

Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế) hầu như đã biến mất [7]. Việc khôi phục và phát triển nguồn 

nguyên liệu hiện nay được tập trung vào cây Tràm gió, nhiều địa phương như huyện Phú Lộc và 

Phong Điền đã nhân giống và trồng mới nhiều diện tích cây này. Bên cạnh đó, một số giống Tràm 

khác như Tràm năm gân, Tràm lá dài cũng được giới thiệu về trồng ở một số nơi ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế nhằm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sản xuất tinh dầu Tràm [2]. 

Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) thuộc chi Melaleuca, họ Myrtaceae, có nguồn gốc 

phân bố ở Australia, New Caledonia, Papua New Guinea, Indonesia và được di thực vào nước ta 

từ lâu [1, 8]. Tràm năm gân có hàm lượng tinh dầu chiếm từ 1–3%, cao hơn nhiều so với giống 

Tràm bản địa là Tràm gió (M. cajuputi) (0,4–1,2%) [1]. Thành phần tinh dầu Tràm năm gân có              

1,8-cineole là hợp chất chính, chiếm 10–75% [6]. Theo Lê Đình Khả và cs., các dòng trội Tràm năm 

gân (M. quinquenervia) trồng tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015–2016 có hàm 

lượng tinh dầu trung bình là 1,83% (1,8-cineole chiếm 60,41%), trồng tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh 

Long An có hàm lượng tinh dầu trung bình là 1,96% (1,8-cineole chiếm 60,18%) [4].  

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc nhân giống vô tính cây Tràm như gieo hạt hay giâm hom 

rất khó để sản xuất số lượng lớn các giống có năng suất và chất lượng tinh dầu cao đã được tuyển 

chọn. Nuôi cấy mô thực vật là phương pháp thích hợp nhất để giải quyết vấn đề trên. Hiện nay, 

quy trình nhân giống in vitro đã được thực hiện trên cây Tràm gió [9, 10] và cây Tràm lá dài                       

[3, 11]. Đối với Tràm năm gân, Khuất Thị Hải Ninh và cs. nghiên cứu nhân giống in vitro 3 dòng 

Tràm năm gân Q15.38, Q15.013 và Q16.427. Tuy nhiên, hệ số nhân mà tác giả thu được là 5,4–6,7 

chồi/cụm, chưa cao so với các nghiên cứu trên cây Tràm khác [12]. Do đó, nghiên cứu này được 

thực hiện với mục tiêu nâng cao hệ số nhân chồi của loài cây này, góp phần nâng cao hiệu quả 

sản xuất cây giống Tràm năm gân phục vụ trồng rừng trong thời gian tới.  

2 Vật liệu và phương pháp  

2.1 Vật liệu 

Vật liệu nghiên cứu là cây Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake, 1958) 

được thu mua tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cây đã được định danh bằng phân tích 

trình tự đoạn ITS [2]. 

2.2 Phương pháp 

Môi trường và điều kiện nuôi cấy 

Môi trường nuôi cấy là môi trường cơ bản MS [13] có bổ sung 9,0 g/L agar, 30 g/L sucrose 

và các chất điều hòa sinh trưởng thực vật khác nhau. Môi trường nuôi cấy có pH = 5,8 và được 
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khử trùng ở nhiệt độ 121 °C, áp suất 1,0 atm trong 15 phút. 

Mẫu được nuôi ở nhiệt độ: 25 ± 2 °C, cường độ ánh sáng: 2.000 ± 500 lux, thời gian chiếu 

sáng: 16 giờ/ngày. 

Khử trùng mẫu cấy 

Đoạn thân mang chồi nách (3–4 cm) được rửa sạch bụi đất, lắc với nước xà phòng loãng 3 

lần, mỗi lần 15 phút. Mẫu tiếp tục được khử trùng trong tủ cấy với cồn 70° trong 30 giây và lắc 

với dung dịch HgCl2 0,1% từ 12–18 phút để xác định thời gian khử trùng thích hợp. Hiệu quả của 

quá trình khử trùng được đánh giá thông qua tỷ lệ mẫu sống không nhiễm, mẫu nhiễm và mẫu 

chết sau thời gian 3 tuần theo dõi. 

Tạo chồi in vitro 

Mẫu sau khi khử trùng với công thức tối ưu được cắt thành đoạn 2,0 cm và cấy lên môi 

trường MS cơ bản bổ sung 6-benzylaminopurine (BAP) ở các nồng độ 0,0; 0,5; 1,0; và 1,5 mg/L để 

xác định khả năng tái sinh chồi sau 4 tuần nuôi cấy. Chỉ tiêu đánh giá bao gồm số chồi/mẫu nuôi 

cấy và chiều cao trung bình chồi (cm). 

Nhân chồi in vitro 

Chồi in vitro kích thước 1,5–2,0 cm được cấy lên môi trường MS có bổ sung BAP riêng lẻ ở 

các nồng độ 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 và 3,0 mg/L hay kết hợp với 1,0–1,5 mg/L Kinetin (KIN); 0,5 mg/L 

Naphthaleneacetic acid (NAA); 0,2 mg/L Gibberilic acid (GA3) và 0,2 mg/L vitamin B2 

(riboflavin) [14–16]. Chỉ tiêu đánh giá sau 6 tuần nuôi cấy bao gồm số chồi/mẫu, chiều cao trung 

bình của chồi (cm). 

Tạo rễ in vitro 

Chồi in vitro khỏe mạnh (2,0 cm) được cấy chuyển lên môi trường ½ MS có bổ sung IBA ở 

các nồng độ 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 và 2,5 mg/L để thăm dò khả năng tạo rễ. Chỉ tiêu đánh giá sau 4 tuần 

nuôi cấy bao gồm tỷ lệ chồi tạo rễ (%), số rễ/chồi, chiều dài trung bình của rễ (cm). 

Xử lý thống kê 

Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên. Đối với thí nghiệm khử trùng 

mẫu được thực hiện với 45 mẫu/nghiệm thức; đối với các thí nghiệm còn lại được thực hiện với 

30 mẫu, với 3 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm được xử lý để thu giá trị trung bình và phân tích 

Duncan’s test bằng phần mềm SPSS 20.0 với mức xác suất có ý nghĩa p < 0,05. 
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3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của thời gian khử trùng 

Thời gian khử trùng mẫu Tràm tự nhiên bằng HgCl2 0,1% có ảnh hưởng lớn đến kết quả 

nuôi cấy. Khử trùng mẫu từ 12–16 phút, hiệu quả tăng lên rõ rệt với tỷ lệ mẫu sống không nhiễm 

tăng từ 40–83,33%, tỷ lệ mẫu nhiễm giảm từ 51,67% xuống còn 6,67%. Khi tiếp tục tăng thời gian 

khử trùng, tỷ lệ mẫu nhiễm giảm không đáng kể trong khi mẫu chết tăng cao do HgCl2 thấm sâu 

vào bên trong gây độc cho mẫu xử lý. Tỷ lệ mẫu chết tăng từ 10% lên 28,33% và mẫu sạch giảm 

còn 66,67%. Như vậy, khử trùng mẫu bằng HgCl2 0,1% trong 16 phút là phương thức xử lí tối ưu 

với tỷ lệ mẫu sống thu được cao nhất là 83,33% (Bảng 1). Thời gian khử trùng trong nghiên cứu 

của chúng tôi tương tự như thời gian khả trùng đối với cây tràm lá dài [3] và cao hơn nghiên cứu 

nhân giống tràm năm gân của Khuất Thị Hải Ninh và cs. là 10 phút [12]. 

3.2 Tạo chồi in vitro từ mẫu nuôi cấy khởi đầu 

Kết quả nghiên cứu thể hiện ở Bảng 2 cho thấy, mẫu đoạn thân tự nhiên khi nuôi cấy trên 

môi trường MS không bổ sung BAP và có bổ sung 0,5 mg/L BAP cho số chồi tái sinh là tương 

đương nhau, đạt từ 1–1,27 chồi/mẫu (không có sự sai khác về mặt thống kê). Tuy nhiên, chiều 

cao chồi khi nuôi cấy trên môi trường bổ sung 0,5 mg/L BAP cao hơn trên môi trường MS cơ bản, 

với chiều cao chồi tương ứng là 1,26 cm và 1,09 cm. Khi tăng nồng độ BAP lên 1,0–1,5 mg/L BAP, 

số chồi tạo thành tăng từ 1,63–2,13 chồi/mẫu. Môi trường MS bổ sung 1,5 mg/L BAP cho số chồi 

tạo thành cao nhất; chồi to, khá dài; thân, lá màu xanh đậm; lá to (Hình 1). So với nghiên cứu trên 

cây tràm năm gân của Khuất Thị Hải Ninh và cs., số cụm chồi ban đầu của chúng tôi thu được 

thấp hơn (2,13 chồi/cụm) so với 3,5–6,7 chồi/cụm [12], số chồi chúng tôi thu được cũng thấp hơn 

so với khi nuôi cấy cây tràm lá dài (3,0 chồi/cụm) [3]. Tuy nhiên, đây là các kết quả tạo chồi bước 

đầu, các thí nghiệm về nâng cao hệ số nhân chồi sẽ được thực hiện ở các bước tiếp theo. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian khử trùng mẫu bằng dung dịch HgCl2 0,1% sau 3 tuần nuôi cấy 

Thời gian (phút) Tỷ lệ mẫu sống (%) Tỷ lệ mẫu nhiễm (%) Tỷ lệ mẫu chết (%) 

12 40,00 ± 8,66c 51,67 ± 7,64a 8,33 ± 5,77b 

14 48,33 ± 10,41c 41,67 ± 2,89b 10,00 ± 8,66b 

16 83,33 ± 5,77a 6,67 ± 2,89c 10,00 ± 5,00b 

18 66,67 ± 5,77b 5,00 ± 2,89c 28,33 ± 7,64a 

Chú thích: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung 

bình mẫu với p < 0,05 (Duncan's test). Chú thích này được dùng cho tất cả các bảng số liệu tiếp theo. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến khả năng tạo chồi từ vật liệu khởi đầu sau 4 tuần 

BAP (mg/L) Số chồi/mẫu Chiều cao chồi (cm) Mô tả 

0,0 1,00 ± 0,00c 1,09 ± 0,37c Chồi nhỏ, ngắn; thân, lá màu xanh nhạt; lá nhỏ 

0,5 1,27 ± 0,52c 1,26 ± 0,39b Chồi nhỏ, ngắn; thân, lá màu xanh đậm; lá nhỏ 

1,0 1,63 ± 0,61b 1,39 ± 0,44ab Chồi nhỏ, ngắn; thân, lá màu xanh đậm; lá nhỏ 

1,5 2,13 ± 0,78a 1,49 ± 0,53a Chồi to, khá dài; thân, lá màu xanh nhạt; lá to 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của BAP đến khả năng tạo chồi từ vật liệu khởi đầu sau 4 tuần nuôi cấy (bar = 1 cm) 

3.3 Nhân nhanh chồi in vitro 

Ảnh hưởng của BAP đến khả năng nhân chồi 

Chồi in vitro khi nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung BAP từ 0,5–2,5 mg/L sinh trưởng 

mạnh và kích thích tạo nhiều chồi hơn (với số chồi/mẫu đạt từ 1,37–4,73 chồi) so với khi không 

bổ sung BAP (số chồi/mẫu chỉ đạt 1,0 chồi). Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng nồng độ BAP lên                             

3,0 mg/L thì khả năng nhân chồi giảm. Môi trường MS bổ sung 2,0–2,5 mg/L BAP cho kết quả 

nhân chồi tốt nhất, đạt từ 4,4–4,73 chồi/mẫu và chiều cao chồi trung bình là 1,49–1,59 cm (Bảng 

3) và Hình 2. Các môi trường này tiếp tục được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của BAP phối 

hợp với các chất điều hoà sinh trưởng (ĐHST) khác nhau đến khả năng nhân chồi in vitro của 

mẫu Tràm năm gân. So với cây tràm lá dài, lượng chồi tạo thành khi sử dụng riêng lẻ BAP là 

tương đương, trong khi cây tràm năm gân sử dụng nồng độ BAP cao hơn (2,5 mg/L so với 1,5 

mg/L) [3]. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của BAP đến khả năng nhân nhanh chồi in vitro sau 6 tuần nuôi cấy 

BAP 

(mg/L) 

Số chồi/mẫu Chiều cao chồi 

(cm) 
Mô tả 

0,0 1,00 ± 0,00e 1,99 ± 0,28a Chồi nhỏ, ngắn; thân lá màu xanh nhạt; lá nhỏ 

0,5 1,37 ± 0,61e 2,05 ± 0,53a Chồi nhỏ, ngắn; thân lá màu xanh nhạt; lá nhỏ 

1,0 1,87 ± 0,97d 2,09 ± 0,62a Chồi nhỏ, ngắn; thân lá màu xanh nhạt; lá nhỏ 

1,5 2,70 ± 0,92c 2,18 ± 0,49a Chồi to, dài; thân hơi ngã màu đỏ; lá to, màu xanh 

2,0 4,40 ± 1,00a 1,49 ± 0,49b Chồi to, ngắn; thân hơi ngã màu đỏ; lá to, màu xanh 

2,5 4,73 ± 1,11a 1,59 ± 0,54b Chồi to, ngắn; thân hơi ngã màu đỏ; lá nhỏ, màu xanh 

3,0 3,37 ± 0,76b 1,55 ± 0,47b Chồi nhỏ, ngắn; thân hơi ngã màu đỏ; lá to, màu xanh 

 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của BAP đến khả năng nhân nhanh chồi in vitro sau 6 tuần nuôi cấy (bar = 1 cm) 

Ảnh hưởng của BAP kết hợp với các chất ĐHST khác đến khả năng nhân nhanh chồi in vitro  

Chồi in vitro Tràm năm gân sau khi tách khỏi cụm chồi thường có kích thước rất khác nhau 

trong khi chồi in vitro cần phải đạt chiều cao đủ tiêu chuẩn mới chuyển sang giai đoạn tạo cây 

con hoàn chỉnh. Do đó, để có thể tạo được số lượng chồi lớn và đạt chiều cao tiêu chuẩn, tiến 

hành đánh giá ảnh hưởng của BAP kết hợp với các chất khác đến khả năng nhân chồi in vitro cây 

Tràm năm gân. Kết quả khảo sát sau 6 tuần nuôi cấy được trình bày ở Bảng 4 và Hình 3. Khi kết 

hợp 1,0 mg/L KIN với BAP, số chồi tăng lên không nhiều nhưng chồi tạo thành cao to, sinh trưởng 

mạnh. Bổ sung 0,5 mg/L NAA có tác dụng tăng khả năng nhân chồi tuy nhiên chồi nhỏ và sinh 

trưởng chậm. Môi trường có bổ sung 0,2 mg/L GA3 và 0,2 mg/L B2 vừa làm tăng số chồi tạo thành 

vừa kích thích chồi phát triển tốt, đạt tiêu chuẩn để tạo cây in vitro hoàn chỉnh. Trong đó, môi 
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trường MS bổ sung 2,5 mg/L BAP + 1,0 mg/L KIN + 0,5 mg/L NAA + 0,2 mg/L GA3 + 0,2 mg/L B2 

cho kết quả tốt nhất với số chồi là 15,93 chồi/mẫu, chiều cao trung bình của cụm chồi là 2,53 cm. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng kết hợp nhiều hợp chất khác nhau cho khả năng tạo 

chồi cao hơn sử dụng BAP riêng lẻ. Chồi in vitro nuôi cấy trên môi trường có bổ sung GA3, B2 

hình thành cụm chồi lớn với số chồi trung bình từ 12,70–15,93 chồi/mẫu. Để tăng cường khả năng 

nhân chồi ở cây thân gỗ, các khà khoa học thường có xu hướng kết hợp đồng thời nhiều chất điều 

hòa sinh trưởng. Chẳng hạn, kết hợp 1,0 mg/L BAP và 0,5 mg/L NAA để nhân nhanh chồi cây 

keo [17], kết hợp đồng thời 0,3 mg/L BAP + 0,05 mg/L NAA + 0,1 mg/L IBA + 0,3 mg/L Vitamin 

B2 và 0,075 mg/L folic acid để nhân nhanh chồi Bạch đàn urô [18], kết hợp 1 mg/L BAP + 0,5 mg/L 

NAA+ 0,1 mg/L GA3 để nhân nhanh chồi bạch đàn lai [19]. Nguyễn Thị Minh Nguyệt và cs. sử 

dụng 0,2 mg/L GA3 để tăng trưởng chồi cây keo lá tràm dòng Clt43 nhằm nâng cao chất lượng 

chồi trước khi bước vào giai đoạn ra rễ trong quá trình nuôi cấy [16]. 

 So với kết quả nhân chồi in vitro các loài Tràm đã công bố từ trước đến nay, hiệu quả nhân 

chồi trong nghiên cứu này của chúng tôi cao hơn khoảng 1,5 đến hai lần. Khuất Thị Hải Ninh và 

cs. nghiên cứu nhân giống in vitro 3 dòng Tràm năm gân Q15.38, Q15.013 và Q16.427, thu được 

cụm chồi có 5,4–6,7 chồi/cụm khi sử dụng môi trường MS bổ sung 0,7 mg/L BAP kết hợp với                

0,3 mg/L KIN và 0,1 mg/L NAA [12]. Đối với cây Tràm gió (M. cajuputi), Phùng Thị Hằng và cs. 

nhân chồi trên môi trường MS bổ sung 2,0 mg/L trong 6 tuần chỉ thu được 6,2 chồi/mẫu [10]. Theo 

Hoàng Huy Tuấn và cs., môi trường MS bổ sung 1 mg/L BA, 1 mg/L KIN và 1 mg/L BAP thu 

được 6,5 chồi/cụm với chiều cao chồi đạt 3,7 cm [9]. Đối với Tràm trà (M. alternifolia), nghiên cứu 

của Jala và cs. cho thấy môi trường thích hợp nhất để nhân chồi là môi trường MS bổ sung 3,0 

mg/L BAP với số chồi thu được là 7,6 chồi/mẫu sau 8 tuần nuôi cấy [20]. Chen và cs. xác định môi 

trường nhân chồi là môi trường MS có 0,3 mg/L BA và 0,15 mg/L NAA với hệ số nhân là 4,3 [21]. 

De Oliveira và cs. thu được số chồi là 11,8 chồi/mẫu trên môi trường MS lỏng có 1,11 µM BA 

trong 8 tuần [22]. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của các chất ĐHST phối hợp đến khả năng nhân nhanh chồi in vitro                                              

sau 6 tuần nuôi cấy 

Công 

thức 

 Chất ĐHST (mg/L) Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) Mô tả 
BAP KIN NAA GA3 B2 

CT1 2,0 1,0 - - - 5,10 ± 0,29f 1,82 ± 0,97cde Chồi to, khoẻ, hơi ngả đỏ, lá xanh đậm 

CT2 2,5 1,0 - - - 5,63 ± 0,26f 2,30 ± 0,11ab Chồi to, khoẻ, hơi ngả đỏ, lá xanh đậm 

CT3 2,0 1,0 0,5 - - 7,17 ± 0,28e 1,94 ± 0,10cd Chồi vừa và nhỏ, lá nhỏ, xanh nhạt 

CT4 2,5 1,0 0,5 - - 8,70 ± 0,38d 1,75 ± 0,12de Chồi vừa và nhỏ, lá nhỏ, xanh nhạt 

CT5 2,0 1,0 0,5 0,2 0,2 12,70 ± 0,39b 1,54 ± 0,08e Chồi to, xanh nhạt, lá vừa, xanh nhạt 

CT6 2,5 1,0 0,5 0,2 0,2 15,93 ± 0,96a 2,53 ± 0,08a Chồi to khoẻ, hơi ngả đỏ, lá dài, to xanh nhạt 

CT7 2,0 1,5 0,5 0,2 0,2 10,83 ± 0,46c 2,08 ± 0,12bc Chồi to, hơi ngả đỏ, lá nhỏ, xanh đậm 

CT8 2,5 1,5 0,5 0,2 0,2 9,30 ± 0,54d 1,77 ± 0,10de Chồi vừa, hơi ngả đỏ, lá vừa, xanh nhạt 

 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 133, Số 3C, 2024 

 

13 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của các chất ĐHST phối hợp đến khả năng nhân nhanh chồi in vitro sau 6 tuần nuôi 

cấy (bar = 1 cm) 

3.4 Tạo rễ  

Chồi in vitro to khoẻ được chuyển sang môi trường ½ MS bổ sung IBA từ 0–2,5 mg/L để 

nghiên cứu khả năng tạo rễ. Kết quả sau 4 tuần nuôi cấy ở Bảng 5 và Hình 4 cho thấy, môi trường 

½ MS không bổ sung ĐHST không có khả năng tạo rễ. Khi tăng nồng độ IBA từ 0–1,5 mg/L làm 

tăng số rễ từ 0–3,03 rễ/chồi. Khi tiếp tục tăng nồng độ IBA lên 2,0–2,5 mg/L thì khả năng tạo rễ 

giảm. Nồng độ IBA 1,5 mg/L cho kết quả tạo rễ tốt nhất với số rễ/chồi là 3,03 rễ và chiều dài rễ là                         

3,47 cm. 

 Kết quả nghiên cứu tạo rễ của chúng tôi tương tự các công bố trên các loài Tràm khác nhau. 

Khuất Thị Hải Ninh và cs. nghiên cứu nhân giống in vitro 3 dòng Tràm năm gân, tác giả thu được 

2,4–3,8 rễ/chồi khi sử dụng môi trường MS bổ sung 1,5 mg/L NAA [12]. Theo Hoàng Huy Tuấn 

và cs., môi trường ½ MS bổ sung 1,0 mg/L NAA và 1 mg/L IBA cho tỷ lệ ra rễ trên 96,3% trên cây 

Tràm gió với 3,7 rễ/cây và chiều dài rễ 2,0 cm [9]. Theo De Oliveira và cs., rễ in vitro của loài Tràm 

trà phát sinh tốt trên môi trường MS không bổ sung kích thích sinh trưởng [22]. Trong khi Jala và 

cs. lại nhận thấy rễ phát triển tốt nhất trên môi trường MS bổ sung 2,0 mg/L NAA với số rễ tạo 

thành là 7,3 rễ/chồi [20]. Sự khác nhau trong kết quả thăm dò khả năng tạo rễ có thể liên quan 

đến sự khác nhau giữa các giống và các loài nghiên cứu cũng như ở thành phần chất kích thích 

sinh trưởng có trong môi trường nhân chồi mà mẫu được nuôi cấy trước đó. Theo nhiều nghiên 

cứu đã được công bố, nồng độ chất kích thích sinh trưởng nội sinh hay nồng độ chất kích thích 

sinh trưởng tích luỹ trong mẫu có ảnh hưởng lớn đến khả năng phát sinh cơ quan từ mẫu nuôi 

cấy. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của môi trường ½ MS bổ sung IBA đến khả năng hình thành rễ in vitro                                       

sau 4 tuần nuôi cấy 

IBA 

(mg/L) 

Tỷ lệ tạo 

rễ 

(%) 

Số rễ/chồi 

(rễ) 

Chiều dài 

rễ (cm) Mô tả 

0,0 0,0c 0,0d 0,0e Chồi to vừa, hơi ngả đỏ, lá vừa, rụng nhiều 

0,5 70 ± 10,0b 1,20 ± 0,89c 0,65 ± 0,48d Chồi to vừa, hơi ngả đỏ, lá nhỏ, xanh đậm, rễ to 

1,0 80 ± 17,3b 2,33 ± 1,34b 1,68 ± 0,80c Chồi to khoẻ, hơi ngả màu đỏ, lá dài, to xanh, rễ to, 

nhiều rễ phụ 

1,5 100 ± 0,0a 3,03 ± 0,99a 3,47 ± 0,54a Chồi to, dài, xanh nhạt, lá to, có màu xanh, rễ to 

dài, khoẻ nhiều rễ phụ 

2,0 100 ± 0,0a 2,43 ± 0,77b 2,25 ± 0,74b Chồi to, hơi ngả đỏ, lá dài to, màu xanh đậm, rễ 

vừa, có rễ phụ 

2,5 80 ± 10,0b 1,40 ± 1,00c 0,72 ± 0,46d Chồi vừa, thấp, hơi ngả đỏ, lá hơi ngả đỏ, rễ nhỏ 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của môi trường ½ MS bổ sung 0,5–2,5 mg/L IBA đến khả năng hình thành rễ in vitro 

sau 4 tuần nuôi cấy 

4 Kết luận 

 Từ những kết quả thu được, chúng tôi đã tìm ra các công thức môi trường để nhân giống 

in vitro cây Tràm năm gân với hệ số nhân chồi cao (15,93 chồi/mẫu), cao hơn khoảng 1,5 lần so 

với công bố trước đây. Chồi in vitro tái sinh trên môi trường MS bổ sung 30 g/L sucrose, 8,0 g/L 

agar, 1,5 mg/L BAP cho kết quả tốt nhất với số chồi tái sinh là 2,13 chồi/mẫu, chiều cao chồi 1,49 

cm. Môi trường tối ưu cho nhân nhanh chồi là môi trường MS bổ sung 2,5 mg/L BAP + 1,0 mg/L 

KIN + 0,5 mg/L NAA + 0,2 mg/L GA3 mg/L+ 0,2 mg/L B2 với số chồi là 15,93 chồi/mẫu, chiều cao 

trung bình của cụm chồi là 2,53 cm. Rễ hình thành và phát triển tốt nhất trên môi trường ½ MS 

bổ sung 1,5 mg/L IBA, đạt 3,03 rễ/chồi với chiều dài 3,47 cm. 
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